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KHOA HỌC 4_ TUẦN 28 

Bài: Ôn tập: Vật chất và năng lượng 

(Sách Khoa học 4- Trang 110 112) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở câu 1 đến câu 7 và thực 

hiện câu 8 đến câu 9 theo yêu cầu: 

1. Âm thanh truyền được qua các chất: 

a. chất lỏng  b. chất rắn   c. chất khí  d. Tất cả các ý trên 

2. Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con 

người là: 

a. khí ô-xi      b. khí các-bô-nước   

c. hơi nước     d. khí ni-tơ 

3. Vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt: 

a. Mặt Trời     b. lò lửa   

c. bếp điện     d. Tất cả các ý trên 

4. Em hãy quan sát hình bên và giải thích vì sao bạn nhỏ trong hình lại có thể nhìn 

thấy quyển sách: 

 a. Ánh sáng từ đèn đã chiếu sáng quyển sách. 

 b. Ánh sáng phản chiếu từ quyển sách đi tới mắt. 

 c. Mắt nhìn thấy được quyển sách. 

 d. Tất cả các ý trên 

5. Việc làm để bảo vệ nguồn nước là: 

 a. Tiết kiệm nước khi không sử dụng 

 b. Vận động tuyên truyền mọi người giữ vệ sinh, bảo vệ nguồn nước 

 c. Câu a và b đều đúng 

 d. Câu a và b đều sai 

6. Việc làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch là: 

 a. Giữ vệ sinh môi trường xung quanh 

 b. Không xả rác môi trường 

 c. Trồng cây xanh 

 d. Tất cả các ý trên 
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7. Tính chất của nước là: 

 a. trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định 

 b. chảy từ cây xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật  

 c. hòa tan được một số chất 

 d. Tất cả các ý trên 

8. Điền các từ: bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào chỗ chấm bên cạnh mỗi 

mũi tên cho thích hợp. 

 

…………………       …….. …………. 

 

                                                                                              …..…………. 

 

………………        ……………... 

 

 

 

9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:    

 a) Nước chỉ cần cho sự sống của động vật. 

 b) Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên có ảnh hưởng tới sự sống của con người. 

c) Cần phải tiết kiệm nước vì nguồn nước sạch trong tự nhiên không phải là vô tận. 

d) Nhiệt độ chỉ quan trọng với đời sống thực vật, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới  

 đời sống thực vật. 

 

Nước ở thể rắn 

Nước ở thể lỏng Nước ở thể lỏng 

Hơi nước 


